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TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

TỈNH ĐỒNG NAI

Bản án số: 486/2024/HS-ST
Ngày 12 - 9 - 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Hải
Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa

2/ Bà Nguyễn Thị Kim Chi
- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Thanh Tâm – Thư ký Tòa án nhân dân

thành phố Biên Hòa.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa tham gia phiên

tòa: Ông Đinh Quốc Bình – Kiểm sát viên.
Trong ngày 12 tháng 9 năm 2024, tại Tòa án nhân dân thành phố Biên

Hòa, tỉnh Đồng Nai xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số:
464/2024/TLST-HS ngày 07 tháng 8 năm 2024; theo Quyết định đưa vụ án ra
xét xử sơ thẩm số: 465/2024/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 8 năm 2024; Thông
báo dời lịch xét xử số 813/TA-TA ngày 28 tháng 8 năm 2024, đối với các bị cáo:

1/ Dương Anh K (Tên gọi khác: Bé K), sinh năm 1994 tại tỉnh Đồng Nai;
HKTT: 22/2B (số cũ 03/1), khu phố 3, phường Quang Vinh, thành phố Biên
Hòa, tỉnh Đồng Nai; Nơi cư trú: Không có nơi ở nhất định; nghề nghiệp: Không;
trình độ văn hóa (học vấn): 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không;
quốc tịch: Việt Nam; con ông Dương Anh Vũ, sinh năm 1973 và bà Võ Thị
Nhung, sinh năm 1974; bị cáo sống chung như vợ chồng với chị Kim Tiểu Liên,
sinh năm 1998. Bị cáo có 01 con, sinh năm 2014;

Tiền án:
- Ngày 02/02/2015, bị Toà án nhân dân thành phố Biên Hoà xử phạt 04

năm tù về tội “Giao cấu với trẻ em”
- Ngày 27/7/2020, bị Toà án nhân dân thành phố Biên Hoà xử phạt 03

năm 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.
Tiền sự: Không.
Bị cáo bị giam, giữ tại Nhà tạm giữ Công an huyện Vĩnh Cửu (Có mặt).
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2/ Nguyễn Đoàn Thái B, sinh năm 1999 tại tỉnh Đồng Nai; HKTT: Số
62/119/16, tổ 1, khu phố 3, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng
Nai; Nơi cư trú: Số 62/119/16, tổ 1, khu phố 3, phường Quang Vinh, thành phố
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa (học vấn): 9/12;
dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Công giáo; quốc tịch: Việt Nam; con
ông Nguyễn Thái Bình, sinh năm 1977 và bà Đoàn Thị Ngọc Tuyết, sinh năm
1979; bị cáo sống chung như vợ chồng với chị Lê Trịnh Thủy Tiên, sinh năm
2004. Bị cáo có 01 con, sinh năm 2022;

Tiền án:
- Ngày 12/11/2018 bị Toà án nhân dân thành phố Biên Hoà xử phạt 02

năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”
- Ngày 14/9/2022 bị Toà án nhân dân thành phố Biên Hoà xử phạt 01 năm

04 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
Tiền sự: Không.
Bị cáo bị giam, giữ tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Biên Hòa từ ngày

11 tháng 4 năm 2024 (Có mặt).
- Bị hại: Bà Lê Thị Thu H, sinh năm 1987;
Địa chỉ: Số 569B/A2, khu phố Nhị Hòa, phường Hiệp Hòa, thành phố

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Đống Ngọc C, sinh năm

1993
HKTT: K5/44, khu phố 3, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh

Đồng Nai.
Địa chỉ liên lạc: Nhà trọ cô Tám, khu phố Bình Hóa, phường Hóa An,

thành phố Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

- Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội
dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyễn Đoàn Thái B và Dương Anh K quen biết nhau và thường xuyên
sử dụng trái phép chất ma tuý. Do cần tiền tiêu xài nên K rủ B đi trộm cắp tài
sản thì B đồng ý. Khoảng 02 giờ 00 phút ngày 09/4/2024, K mượn xe mô tô hiệu
Dream, biển số 60K2-6762 của anh Đống Ngọc C (sinh năm 1993) ngụ tại khu
phố 3, phường Bửu Hoà, thành phố Biên Hoà chở theo B đi đến khu vực phường
Hiệp Hoà, thành phố Biên Hoà tìm tài sản để trộm cắp. Khi đi đến trước nhà số
569B/A2, khu phố Nhị Hoà, phường Hiệp Hoà, thành phố Biên Hoà do chị Lê
Thị Thu H (sinh năm 1987) làm chủ thì K thấy ở phần sân trước hiên nhà có để
01 (một) xe mô tô hiệu Wave Alpha, biển số 60F3-721.30. Lúc này, K nói B
ngồi trên xe cảnh giới còn K trèo qua hàng rào để vào trong sân thì K thấy cửa
nhà mở sẵn, trên bàn có để 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung S8 Plus
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nên K đã lấy trộm điện thoại trên. Tiếp đó, K thấy ở cốp xe mô tô, biển số 60F3-
721.30 có cắm sẵn chìa khoá xe và chìa khoá cửa cổng nên K mở ổ khoá cửa
cổng rồi dắt xe mô tô ra ngoài. Khi gặp B thì K nói có lấy trộm được thêm 01
(một) điện thoại di động hiệu Samsung S8 Plus nên K giữ lại sử dụng rồi sẽ chia
tiền cho B sau. Sau đó, K giao xe mô tô biển số 60F3-721.30 cho B chạy đến
tiệm game bắn cá tại số 1081, tổ 9, ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh
Đồng Nai và gửi xe cho anh Ngô Bá Thuận (sinh năm 2002) ngụ khu phố 6,
phường Tân Biên, thành phố Biên Hoà giữ. Còn K thì điều khiển xem ô tô biển
số 60K2-6762 về phòng trọ của anh Đống Ngọc C tại phường Hoá An, thành
phố Biên Hoà để trả xe và ngủ lại tại đây đến sáng.

Khoảng 09 giờ cùng ngày, K bắt xe ôm công nghệ “Grab” đi từ phòng trọ
của anh C đến tiệm game bắn cá tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng
Nai. Tại đây, K đã gặp và bán xe mô tô, biển số 60F3-721.30 cho một nam
thanh niên tên Tuấn (không rõ lai lịch) đang chơi game bắn cá được 3.000.000
đồng (Ba triệu đồng). Sau đó, K bắt xe ôm đi đến quán nước (không rõ tên) gần
chân cầu Hoá An thuộc phường Hoá An, thành phố Biên Hoà ngồi chơi và bán
điện thoại Samsung S8 Plus cho một nam thanh niên không rõ lai lịch với giá
400.000 đồng (Bốn trăm nghìn đồng).

Ngày 10/4/2024, B biết hành vi trộm cắp tài sản của bản thân đã bị
camera nhà chị H ghi lại nên đã ra đầu thú. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an
thành phố Biên Hoà đã tiến hành điều tra, xác minh và khởi tố vụ án đối với B
và K, Công an phường Hóa An lập hồ sơ chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra
Công an thành phố Biên Hòa xử lý.

- Vật chứng:
- 01 (một) xe mô tô, biển số 60F3-721.30 và 01 (một) điện thoại di động

Samsung S8 Plus Dương Anh K đã bán cho hai nam thanh niên không rõ nhân
thân, lai lịch nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hoà chưa thu
hồi được.

- 01 (một) xe mô tô, biển số 60K2-6762 của anh Đống Ngọc C (xe anh C
mượn của anh Dương Ngọc Phú) cho Dương Anh K mượn để sử dụng nhưng
không biết việc K sử dụng vào việc phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra
Công an thành phố Biên Hoà đã trả lại xe cho chủ sở hữu.

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Vivo là tài sản của Nguyễn Đoàn Thái
B

Tại Cáo trạng số: 455/CT-VKSBH ngày 02/8/2024 của Viện Kiểm sát
nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã truy tố bị cáo Nguyễn Đoàn
Thái B và Dương Anh K về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 2 Điều 173 của
Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

- Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh
Đồng Nai giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị tuyên bố các bị cáo phạm tội:
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“Trộm cắp tài sản” theo điểm g khoản 2 Điều 173 của Bộ luật Hình sự năm 2015
(sửa đổi, bổ sung năm 2017).

- Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo:
thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải (quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ
luật Hình sự). Bị cáo Nguyễn Đoàn Thái B đầu thú (quy định tại khoản 2 Điều
51 Bộ luật Hình sự). Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị xử phạt:
- Bị cáo Dương Anh K mức án từ: 02 năm 06 tháng đến 03 năm tù về tội

“Trộm cắp tài sản”.
- Bị cáo Nguyễn Đoàn Thái B mức án từ: 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù

về tội “Trộm cắp tài sản”.
+ Vật chứng:
- 01 (một) xe mô tô, biển số 60F3-721.30 và 01 (một) điện thoại di động

Samsung S8 Plus Dương Anh K đã bán cho hai nam thanh niên không rõ nhân
thân, lai lịch nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hoà chưa thu
hồi được.

- 01 (một) xe mô tô, biển số 60K2-6762 của anh Đống Ngọc C cho Dương
Anh K mượn để sử dụng nhưng không biết việc K sử dụng vào việc phạm tội
nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hoà đã trả lại xe cho chủ
sở hữu.

- 01 (một) điện thoại di đồng hiệu Vivo là tài sản của Nguyễn Đoàn Thái
B .

Về dân sự: Chị Lê Thị Thu H yêu cầu các bị cáo được bồi thường số tiền
14.000.000 đồng (Mười bốn triệu đồng).

Về án phí: Buộc các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân
sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã
được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng: Các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ
quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố,
xét xử phù hợp với qui định của pháp luật.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận
toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận của các bị cáo tại phiên toà
phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của
bị hại, vật chứng, và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án; qua đó đã có căn cứ
để kết luận: Khoảng 02 giờ 00 phút ngày 09/4/2024, tại nhà số 569B/A2, khu
phố Nhị Hoà, phường Hiệp Hoà, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Dương
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Anh K và Nguyễn Đoàn Thái B đã có hành vi lén lút chiếm đoạt 01 (một) xe mô
tô, biển số 60F3-721.30 và 01 (một) điện thoại di động Samsung S8 Plus của chị
Lê Thị Thu H, tổng trị giá 9.850.000 đồng (Chín triệu tám trăm năm mươi nghìn
đồng). Như vậy, có đủ cơ sở để kết luận: Hành vi của các bị cáo Dương Anh K
và Nguyễn Đoàn Thái B đã phạm tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại điểm g
khoản 2 Điều 173 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[3] Hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, xâm
phạm đến tài sản của người khác được pháp luật B vệ, xâm phạm đến an toàn
công cộng, trật tự công cộng và làm ảnh hưởng đến trật tự, trị an xã hội. Nên cần
phải xử phạt các bị cáo một mức án nghiêm, tương xứng với hành vi của các bị
cáo thì mới có tác dụng giáo dục riêng và răn đe phòng ngừa chung. Các bị cáo
phạm tội đồng phạm song ở mức độ giản đơn.

[4] Xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ thì thấy: Trong quá
trình điều tra cũng như tại phiên toà các bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo,
ăn năn hối cải quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo
Nguyễn Đoàn Thái B đầu thú quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.
Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

[5] Xử lý vật chứng:
- Tịch thu sung công 01 (một) điện thoại di động hiệu Vivo là tài sản của

Nguyễn Đoàn Thái B dùng vào việc phạm tội.
- Ngày 27/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa

đã trả lại cho anh Dương Ngọc Phú 01 xe mô tô hiệu Flyer, biển số 60K2-6762.
- Đối với 01 (một) xe mô tô, biển số 60F3-721.30 và 01 (một) điện thoại di

động Samsung S8 Plus Dương Anh K đã bán cho hai nam thanh niên không rõ
nhân thân, lai lịch nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hoà
chưa thu hồi được.

[6] Về dân sự: Chị Lê Thị Thu H yêu cầu các bị cáo phải bồi thường số
tiền 14.000.000 đồng (Mười bốn triệu đồng). Tại phiên tòa các bị cáo đồng ý
cùng liên đới bồi thường số tiền trên, nên Hội đồng xét xử ghi nhận.

[7] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân
sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[8] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa
cơ bản phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm g khoản 2 Điều 173, điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 58
của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tuyên bố: Bị cáo Dương Anh K phạm tội “Trộm cắp tài sản”.
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- Xử phạt bị cáo Dương Anh K 02 (Hai) năm 04 (Bốn) tháng tù. Thời hạn
tù được tính từ ngày bị cáo tự nguyện hoặc bị bắt để chấp hành hình phạt tù.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Đoàn Thái B 02 (Hai) năm tù. Thời hạn tù tính
từ ngày 11 tháng 4 năm 2024.

2. Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi,
bổ sung năm 2017); căn cứ Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

- Trả lại 01 (một) điện thoại di động hiệu Vivo là tài sản của Nguyễn
Đoàn Thái B không dùng vào việc phạm tội.

(Vật chứng trên đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 15/8/2024)

- Ngày 27/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa
đã trả lại cho anh Dương Ngọc Phú 01 xe mô tô hiệu Flyer, biển số 60K2-6762.

3. Về dân sự: Buộc các bị cáo Dương Anh K, Nguyễn Đoàn Thái B phải
liên đới bồi thường cho chị Lê Thị Thu H số tiền 14.000.000đồng (Mười bốn
triệu đồng).

3. Về án phí: Buộc mỗi bị cáo phải nộp 200.000đồng (Hai trăm nghìn
đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm. Buộc mỗi bị cáo phải chịu 350.000đồng (Ba
trăm năm mươi nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Các bị cáo Dương Anh K và Nguyễn Đoàn Thái B
có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Bị hại chị Lê
Thị Thu H có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bản án được
tống đạt hợp lệ.
Nơi nhận:
- Bị cáo;
- Bị hại;
- NCQLNVLQ;
- TAND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND TP. Biên Hòa;
- CATP. Biên Hòa;
- THADS TP. Biên Hòa;
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Trần Thị Hải
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Các Hội thẩm nhân dân Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa
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Nơi nhận:
- Bị cáo;
- Bị hại;
- TAND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND TP. Biên Hòa;
- CATP. Biên Hòa;
- THADS TP. Biên Hòa;
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Trần Thị Hải
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